         Chương 3:   AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

          TIẾT 13, 14:                      Bài 9:                           AMIN

                                                                                                                                               Ngày soạn:  6/9/11
I. Chuẩn kiến thức và kĩ năng:

 1/ Kiến thức: 

- HS biết: định nghĩa, phân loại và gọi tên amin.

- HS hiểu: các tính chất điển hình của amin.

 2/ Kĩ năng:
- Nhận dạng các hợp chất của amin.

- Viết chính xác các PTHH của amin.

- Quan sát, phân tích các thí nghiệm chứng minh của amin.

II. Chuẩn bị:

- Dụng cụ: ống nghiệm, đũa thủy tinh, ống nhỏ giọt, kẹp thí nghiệm.

- Hóa chất: etylamin, quì tím, anilin, nước brom.

III. Tiến trình:

	Hoạt động của thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1: 35’

GV: Viết CTCT của NH3 và 4 amin khác .

Hs: Nghiên cứu kĩ các chất trong ví dụ trên và cho biết mối quan hệ giữa cấu tạo amoniac và các amin.

Gv: Định hướng cho hs sinh phân tích.

Hs: Từ đó hs hãy cho biết định nghĩa tổng quát về amin?

HS: Trả lời và ghi nhận định nghĩa

GV: Các em hãy nghiên cứu kĩ SGK và từ các ví dụ trên .Hãy cho biết cách phân loại các amin và cho ví dụ?

HS: Nghiên cứu và trả lời, cho các ví dụ minh hoạ. 

GV: Các em hãy theo dõi bảng 2.1 SGK ( danh pháp các amin) từ đó cho biết:

Qui luật gọi tên các amin theo danh pháp gốc chức.

Qui luật gọi tên theo danh pháp thay thế.

GV:  Nhận xét, bổ sung .

H: Trên cơ sở trên, em hãy gọi tên các amin sau:

GV: Lấy vài amin  có mạch phức tạp để học sinh gọi tên.
	I. Khái niệm, phân loại và danh pháp:

   1. Khái niệm, phân loại:
a/ Khái niệm:

Amin là hợp chất hữu cơ được tạo ra khi thay thế một hoặc nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon.

b/ Phân loại:   Amin được phân loại theo 2 cách:                                  
- Theo gốc hiđrocacbon:

 + Amin béo: CH3NH2, C2H5NH2
 + Amin thơm: C6H5NH2    

- Theo bậc của amin.
 + Bậc 1: CH3NH2, C2H5NH2, C6H5NH2
 + Bậc 2: (CH3)2 NH

 + Bậc 3: (CH3)3 N

2. Danh pháp:

Cách gọi tên theo danh pháp:

         Gốc chức:  Ankyl + amin

         Thay thế:  Ankan + vị trí + amin
Tên thông thường chỉ áp dụng cho một số amin.

	Hoạt động 2: 10’

GV: Các em hãy nghiên cứu SGK  phần tính chất vật lí của amin và anilin.

Hs: Cho biết các tính chất vật lí đặc trưng của amin và chất tiêu biểu là anilin?


	II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

          Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí có mùi khó chịu, độc , dễ tan trong nước, các amin đồng đẳng cao hơn là chất lỏng hoặc rắn,

         Anilin là chất lỏng, nhiệt độ sôi là 1840C, không màu , rất độc,ít tan trong nước, tan trong rượu và benzen.



	TIẾT 20:

Hoạt động 3: 30’

GV: Giới thiệu biết CTCT của vài amin .

Hs: Hãy phân tích đặc điểm cấu tạo của amin mạch hở và anilin.

GV: Bổ sung và phân tích kĩ để học sinh hiểu kĩ hơn.
Hs: Từ CTCT và nghiên cứu SGK em hãy cho biết amin mạch hở và anilin có tính chất hoá học gì?

GV: Chứng minh TN 1 cho quan sát.

Hs :, cho biết khi tác dụng với metylamin và anilin quì tím hoặc phenolphtalein có hiện tượng gì? Vì sao? 

Hs: Nêu hiện tượng
Gv: Giải thích hiện tượng

GV: Biểu diễn thí nghiệm giữa C6H5NH2 với dd HCl.

Hs: Quan sát thí nghiệm và nêu các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm trên và giải thích và viết phương trình phản ứng xảy ra. 

Hs: So sánh tính bazơ của metylamin, amoniac và anilin. 

GV: Bổ sung và giải thích .

GV: Biểu diễn thí nghiệm của anilin với nước brôm:

Hs:  Quan sát và nêu hiện tượng xảy ra?

Hs: Nghiên cứu và viết phương trình phản ứng.

Hs: Giải thích tại sao nguyên tử brôm lại thế vào 3 vị trí 2,4,6 trong phân tử anilin. 

HS: Do ảnh hưởng của nhóm –NH2, nguyên tử brôm dễ dàng thay thế các nguyên tử H ở vị trí 2,4,6 trong nhân thơm của phân tử anilin.
	III. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

     1. Cấu tạo phân tử:

          Các amin mạch hở  đều có cặp electron tự do của nguyên tử nitơ trong nhóm chức, do đó chúng có tính bazơ. Nên amin mạch hở và anilin có khả năng phản ứng được với các chất sau đây:
    2. Tính chất hoá học :

            a. Tính bazờ:

       C6H5NH2   + HCl  (  [C6H5NH3]+Cl– 

Tính bazơ :  CH3NH2  > NH3  >C6H5NH2
 b. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin:

            C6H5NH2   +    Br2  (    C6H2 Br 3NH2

                                                2,4,6 tribromanilin

	Hoạt động 4:củng cố 15’

Hs: Làm bài tập tại lớp (sgk trang 44)

Hs: làm bài tập về nhà (sgk trang 44)

Hs: Chuẩn bị bài Amino axit
	          Bài tập 1,2,3

          Bài tập 4,5,6 


Bài tập bổ sung

Nội dung:

1. Viết CTCT thu gọn của các amin có tên gọi sau:

 a/ hexylamin.           b/ iso-butylamin.             c/ tri metylamin.           d/ hexametylenđiamin

 e/ anilin                   g/ đi isopropylamin          h/ p-metylanilin             i/ etyl propylamin.

2. Viết CTCT thu gọn và gọi tên tất cả các đồng phân amin có CTPT: C2H7N, C3H9N, C4H11N, C7H9N(có vòng benzen).

3. Công thức phân tử C3H9N ứng với bao nhiêu đồng phân?  a. 2                 b. 4                  c. 3                 d. 5

4. Cho amin có cấu tạo: CH3 – CH(CH3) – NH2. Tên gọi đúng của amin là tên gọi nào sau đây?

   a. propan-2-amin.                b. isopropylamin.                 c. etylamin.                d. a và b đều đúng.

5. Tìm câu sai trong các câu sau đây: 

   a. Etylamin dễ tan trong nước do có liên kết hiđro với nước.

   b. Tính chất hóa học của etylamin là có khả năng tạo muối với bazơ mạnh.

   c. Etylamin tan trong nước tạo dd có khả năng sinh ra kết tủa với dd FeCl3.

   d. Etylamin có tính bazơ do nguyên tử nitơ còn cặp electron chưa liên kết có khả năng nhận proton.

6. Phát biểu nào sau đây không đúng:

   a. Amin dược cấu thành bằng cách thay thế H của amoniac bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon.

   b. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin.

   c. Tùy thuộc cấu trúc của gốc hiđrocacbon, có thể phân biệt amin thành amin no, chưa no và thơm.

   d. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử nắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân.

7. Số đồng phân amin bậc III của C4H11N là:         a. 1            b. 2            c. 3              d. 4

8. Tính bazơ của chất nào mạnh nhất?   a. C6H5NH​2              b. NH3               c. CH3NH2              d. C3H7NH2
9. Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự ở dãy nào sau đây?

   a. C6H5NH2; NH3; CH3NH2; (CH3)2NH.                  b. NH3; CH3NH2; (CH3)2NH; C6H5NH2.

   c. (CH3)2NH; CH3NH2; NH3; C6H5NH2.                  d. NH3; C6H5NH2; (CH3)2NH; CH3NH2.

10. Đốt cháy một đồng đẳng của metylamin, người ta thấy tỉ lệ thể tích của các khí và hơi của các sp sinh ra VCO2 : VH2O = 2 : 3. Tìm CTPT của amin?

   a. C3H9N                   b. CH5N                      c. C2H7N                     d. C4H11N

11. Đốt cháy ht 6,2g một amin no đơn chức phải dùng hết 10,08 lit khí oxi(đktc). Tìm CTPT của amin?

   a. C2H7N                 b. CH5N                    c. C4H11N                      d. C3H9N

12. Trung hòa 3,1g một amin đơn chức cần 100 ml dd HCl 1M. Tìm CTPT của X?

   a. C2H5N                   b. CH5N                     c. C3H9N                    d. C3H7N

13. Đốt cháy ht hỗn hợp 2 amin đơn chức no đồng đẳng kế tiếp ta thu được hh sp khí với tỉ lệ thể tích VCO2: VH2O= 8: 17. Tìm CT của của 2 amin?

   a. C2H5NH2, C3H7NH2.       b. C3H7NH2, C4H9NH2.         c. CH3NH2, C2H5NH2.         d. C4H9NH2, C5H11NH2. 

14. 1,52g hh gồm anilin và một amin đơn chức no bậc 1 trung hòa vừa đủ bởi 20 ml dd HCl 1M. Đốt cháy hết 1,52g hh trên và cho hơi cháy qua nước vôi trong có dư thì thu được 9g kết tủa. Tìm CTPT của amin?

   a. C2H5N                 b. CH5N                     c. C3H9N                    d. C4H11N

15. Cho dd brom vừa đủ vào 14,05g hh gồm anilin và phenol thu được 49,6g kết tủa. Tính khối lượng của anilin và phenol trong hh?  a. 4,65g; 9,4g.             b. 5,65g; 8,4g.             c. 6,65g; 7,4g.             d. kết quả khác.

